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Câu I.  1) ( ) ( )1;6 , 2;5 .CD CT  
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Câu III. 
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Câu IV. Ta có ABD BCD SBD OA OC OS ASCD = D = D Þ = = Þ D  vuông tại S.  
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Câu V. 
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Câu VI. 1) ( )
( ) ( )

( ) ( )

2 2

1
2 2

49
2 2 1

25;3 2 .
9

4 4 5
25

t x y
I d I t t

t x y

é = Þ - + + =ê
Î Þ - Þ ê

ê = Þ - + + =êë

 

 Tìm được 
8 31 2 31

; , ; .
5 5 5 20

M Næ ö æ ö- -ç ÷ ç ÷
è ø è ø

 

 2) Đáp số: ( ) 24
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Câu VII. ( )( )
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Câu I (2 điểm):  

Cho hàm số 3 2 22 9 12 1.y x mx m x= + + +  

1) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số đã cho ứng với 1.m = -  

2) Tìm tất cả các giá trị của m để có cực đại tại DCx  và cực tiểu tại CTx  sao cho 2 .CD CTx x=  

CâuII (2 điểm): 

1) Giải phương trình:  
5

5cos 2 4sin 9.
3 6

x x
p pæ ö æ ö+ = - -ç ÷ ç ÷

è ø è ø
 

2) Giải phương trình: 21 4 1 3 .x x x+ = - +  

Câu III (1 điểm): 

 Tính tích phân 
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.
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Câu IV (1 điểm):  
 Cho hình chóp .S ABCD  có SA x=  và tất cả các cạnh còn lại có cạnh bằng .a  Tìm x theo a 

để 
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Câu V* (1 điểm): 
 Cho 0, 0.a b³ ³  Chứng minh rằng: 
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2 2 .
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Câu VI (2 điểm): 

 1) Trên mặt phẳng tọa độ Ox ,y  cho 1 2 3: 2 3 0, : 3 4 5 0, : 4 3 2 0.d x y d x y d x y+ - = + + = + + =  

Viết phương trình đường tròn ( )C  tâm nằm trên 1,d  tiếp xúc với cả 2 3, .d d  Tìm tọa độ ,M N  lần 

lượt trên 1 2,d d  sao cho 4 0.OM ON+ =
uuuur uuur r

 

 2) Cho hình lăng trụ đứng 1 1 1.ABC A B C  với ( ) ( ) ( ) ( )10; 3;0 , 4;0;0 , 0;3;0 , 4;0;4 .A B C B-  Viết 

phương trình mặt cầu tâm A  và tiếp xúc với ( )1 1 .BCC B   

Câu VII (1 điểm): 

Giải bất phương trình ( )
1

2
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